
Monate auf Vietnamesisch Einseitig drucken, an der gepunkteten Mittellinie falten, an den grauen Linien schneiden

tháng Một tháng Hai

der Februar

Tháng Hai thường là một
tháng ngắn.

Der Februar ist normalerweise
ein kurzer Monat.

Lektion 26 · Monate & Daten

der Januar

Tháng Một là tháng đầu tiên.
Januar ist der erste Monat.

Lektion 26 · Monate & Daten

tháng Ba tháng Tư

der April

Trận đấu bóng rổ diễn ra
vào tháng Tư.

Das Basketballspiel ist im
April.

Lektion 26 · Monate & Daten

der März

Tôi thường đến thăm họ vào
tháng Ba.

Ich besuche sie normalerweise
im März.

Lektion 26 · Monate & Daten

tháng Năm tháng Sáu

der Juni

Tôi sẽ biết câu trả lời vào
tháng Sáu.

Ich werde die Antwort bis Juni
wissen.

Lektion 26 · Monate & Daten

der Mai

Kỳ thi cuối kỳ của tôi là vào
tháng Năm.

Meine Abschlussprüfung ist
im Mai.

Lektion 26 · Monate & Daten

tháng Bảy tháng Tám

der August

Chúng ta có thể gặp lại nhau
vào tháng Tám không?

Können wir uns im August
wieder treffen?

Lektion 26 · Monate & Daten

der Juli

Tháng Bảy thường là một
tháng rất nóng.

Juli ist normalerweise ein sehr
warmer Monat.

Lektion 26 · Monate & Daten
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Monate auf Vietnamesisch Einseitig drucken, an der gepunkteten Mittellinie falten, an den grauen Linien schneiden

tháng Chín tháng Mười

der Oktober

Sinh nhật của bạn có phải
vào tháng Mười không?

Ist dein Geburtstag im
Oktober?

Lektion 26 · Monate & Daten

der September

Kỳ nghỉ của tôi là vào tháng
Chín.

Mein Urlaub ist im September.

Lektion 26 · Monate & Daten

tháng Mười một tháng Mười hai

der Dezember

Tháng Mười hai là tháng
cuối cùng.

Dezember ist der letzte Monat.

Lektion 26 · Monate & Daten

der November

Tại sao tháng Mười một lại
mưa?

Warum regnet es im
November?

Lektion 26 · Monate & Daten
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